
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

TC CKĐL 18A

CHÍNH TRỊ

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.66.06.510.008/10/2000AnHuỳnh Thanh02231810011

6.25.08.05.001/09/1998AnhNguyễn Ngọc02231810042

5.06.05.00.002/02/1999BảoNguyễn Quốc02231810053

5.84.07.010.028/09/2000CườngĐỗ Văn02231810074

5.06.04.04.010/10/2000DuệNguyễn Văn02231810085

5.76.05.55.023/03/2000DuyNguyễn Hoàng02231810106

6.56.07.55.003/01/1999ĐạtĐỗ Phước02231810147

3.83.03.59.011/04/2000ĐạtNguyễn Phước02231810188

6.75.08.010.005/10/1998ĐạtTrần Văn02231810199

5.85.07.05.004/11/1999ĐứcVương Hào022318102210

5.54.07.55.029/11/2000ĐứcLê Huỳnh022318102311

5.95.06.010.017/07/1998GiảngLê Hữu022318102412

7.06.07.510.031/12/1999HậuVõ Công022318102913

7.37.07.010.013/11/2000HuyĐoàn Quang022318103414

7.27.07.09.003/01/1999HuyLê Văn022318103515

5.06.04.04.014/09/2000HuyNguyễn Chấn022318103616

5.57.04.04.003/12/2000HưngHoàng Ngọc022318103917

6.55.07.510.015/11/2000KhangTrần Vĩ022318104218

4.63.06.55.024/02/1999KhanhNguyễn Duy022318104319

4.63.06.55.018/12/2000KhánhNguyễn Duy022318104420

3.73.04.54.019/04/2000KhoaNguyễn Quốc Đăng022318104721

6.36.07.05.010/10/2000MinhHồ Tấn Thiên022318105222

4.00.07.510.012/12/2000NhựtBùi Đức Đoàn Anh022318105623

4.46.02.54.008/04/1998PhúLê Văn022318105824

7.77.08.010.030/06/2000PhươngHuỳnh Hồng022318106125

6.06.07.50.023/09/1999QuốcTrần Quý Minh022318106326

6.36.07.05.024/03/2000SangHuỳnh Kim022318106427

6.75.08.010.020/07/2000SơnBùi Ngọc022318106528

3.82.07.00.026/01/2000SơnNgô Hoàng022318106629

5.25.04.59.022/10/2000TàiMai Nhân022318106930

7.06.07.510.030/11/2000TàiLưu Châu Chí022318107131

6.66.06.510.012/07/2000TânĐặng Duy022318107232

2.91.05.04.014/03/2000ThắngĐào Anh022318107433

TC CKĐL 18A1/2



GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.96.07.59.013/08/1994TínhTrương Văn022318107834

3.00.05.010.023/07/2000TríNguyễn Minh022318108035

7.06.07.510.019/12/2000TríĐoàn Minh022318108136

6.56.07.55.014/12/1996TuấnPhạm Minh022318108337

5.76.05.55.024/03/2000TuyếnLê Văn022318108538

7.26.08.010.015/01/2000TùngĐỗ Văn022318108639

2.92.02.59.004/06/2000TùngNguyễn Thanh022318108740

7.57.07.510.007/11/2000VănTrần Khánh022318108941

5.95.06.010.004/08/2000VinhHuỳnh Hữu022318109042

7.06.07.510.007/11/2000VinhTrần Quang022318109243

HG-TCCKCT17A-
ChTrị4.83.06.57.019/03/97NghĩaLê Trung022117105744

HG-TCCKĐL16A-
ChTrị6.36.07.05.004/08/97MinhHồ Quang022316103845

HG-TCCKĐL17B-
ChTrị3.32.03.59.027/03/98HảoBùi Nhựt022317111046

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM ĐÌNH HUẤN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 15 tháng 01 năm 2020

4(8.7%)8(17.4%)12(26.1%)13(28.3%)9(19.6%)0(0%)0(0%)46(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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